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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: trật khớp vai là tổn thương hay gặp do chấn thương. Trong trật khớp vai cấp tính các bác sĩ thường chú ý đến nắn trật và có thể bỏ qua các yếu tố khác có thể gây trật khớp vai tái diễn, trong đó có yếu tố đặc điểm của bệnh nhân. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu các đặc điểm của bệnh nhân bị trật khớp vai tái diễn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu trên 32 bệnh nhân trật khớp vai tái diễn do tổn thương rách sụn viền phía trước được phẫu thuật nội soi khâu sụn viền bằng vít chỉ neo. Các đặc điểm bệnh nhân được thu thập như tuổi, giới, nguyên nhân chấn thương, các phương pháp xử trí và bất động…Kết quả: tuổi trung bình 25,3 tuổi, tỷ lệ nam:nữ 5,4; tay thuận bị trật chiếm 62,5%; nguyên nhân chủ yếu do chấn thương thể thao chiếm 47,3%; bệnh nhân không cố định khớp vai sau lần nắn chỉnh đầu tiên chiếm 46,9%. Kết luận: đặc điểm bệnh nhân và tiền sử điều trị trật khớp là các yếu tố quan trọng để dự đoán trật khớp vai tái diễn.
Từ khóa: trật khớp vai, rách sụn viền.

SUMMARY

DIAGNOSTIC VALUE OF PATIENT CHARACTERISTICS FOR RECURRENT SHOULDER INSTABILITY

Backgrounds: Shoulder instability and related problems are common injuries in orthopaedic medicine. Emergency physicians often manage reduction for acute dislocations in trauma scenario while other factors that can cause recurrent shoulder dislocation may overlook, which were patient’s characteristics. The purpose of the study was to determine the characteristics of patients with recurrent shoulder dislocation. Methods: retrospective study on 32 patients with recurrent shoulder dislocation, which underwent arthroscopic labral tear  repairs by suture anchors. The patient characteristics were collected as age, sex, cause of injury, the method and property immobilization management…Results: the mean age was 25.3 years, the proportion of male: female was 5.4; conveniently dislocated arm was 62.5%; most common cause of shoulder dislocation was sports injury for 47.3%; patients without shoulder immobilization after first reduction were 46.9%. Conclusion: patient’s characteristics and history of treatment shoulder dislocation were the most important predictors for recurrent shoulder instability.
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